


1. Tên doanh nghiệp
Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THỦY SẢN KHÁNH HOÀ Tên bằng tiếng nước ngoài: KHANH HOA SEAFISH CO.,LTD Tên viết tắt:
2. Mã số doanh nghiệp: 4200435608
3. Ngày thành lập:
30-08-2000
4. Địa chỉ trụ sở chính:
thôn Phước Lợi 1, Xã Phước Đồng, Thànhphổ Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
5. Người đại diện theo pháp luật
Họ tên:
NGUYỄN VĂN TỨ
Giớitính: Nam
Ngày sinh: 03-12-1957 Dântôc:
Kinh
Quốctịch:
ViệtNam
Số giấy chứng thực cá nhân: 220003803
Ngày cấp:
23-07-2003
Nơi cấp:
Công
an Khánh Hòa
Nơi đăng ký địa chỉ thường trú:
36 Đống Đa, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
6. Nội dung thay đổi
Khối thông tin cũ Địa chỉ trụ sở chính
Xã Phước Đồng, Thànhphổ Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam Điệnthoại: 58-710123
Fax:
Email:
Website:

Loại giấy chứng thực cá nhân:
Giấy
chứng minh nhân dân
Số:
Ngày cấp:
Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Việt Nam Chỗ ở hiện tại:
Việt Nam
Điệnthoại:
Fax:
Email:
Website:
Người đại diện khác
Họ và tên của Giám đốc, Tổng giám đốc:
Số điện thoại liên lạc:
Họ và tên của Kế toán trưởng:
Số điện thoại liên lạc:
Ngành nghề kinh doanh
	STT
	Tên ngành
	Mã ngành

	1
	Nuôi trồng, mua bán, gia công, chế biến thuỷ sản. Vận tải hàng hoá bang đường bộ. Kinh doanh khu du lịch sinh thái, làng du lịch, khách sạn, ăn uống, khu vui chơi giải trí. Kinh doanh lữ hành nội địa.
	Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thong ngành kinh tế Việt Nam
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Thông tin vê von
Vốn điều lệ:
3.000.000.000
đồng
Vốn pháp định:
	Tài sản góp vốn
	Tỉ lệ (%)
	số lượng (bằng số, đồng)

	Đông Việt Nam
	100,00
	3.000.000.000


Khối thông tin mới
Địa chỉ trụ sở chính
thôn Phước Lợi 1, Xã Phước Đồng, Điệnthoại: 058.3710071 Email:
Thànhphổ Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam Fax:
058.3710101
Website:

Loại giấy chứng thực cá nhân:
Giấy chứng minh nhân dân
Số:
220003803
Ngày cấp:
23-07-2003 Nơi cấp: Công an Khánh Hòa
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

36 ĐongĐa, Phường Tân Lập, Thànhphổ Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, ViệtNam Chỗ ở hiện tại:
36 ĐongĐa, Phường Tân Lập, Thànhphổ Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, ViệtNam Điệnthoại:
Fax:
Email:
Website:
Người đại diện khác
Họ và tên của Giám đốc, Tổng giám đốc:
NGUYỄN VĂN TỬ
Số điện thoại liên lạc:
Họ và tên của Kế toán trưởng:
Số điện thoại liên lạc:
Ngành nghề kinh doanh
	STT
	Tên ngành
	Mã ngành

	1
	Dịch vụ phục vụ đồ uống
	5630

	2
	Đại lý du lịch
	7911

	3
	Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phấm từ thuỷ sản
	1020

	4
	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Mua bán thủy sản
	4632

	5
	Vận tải hàng hóa bang đường bộ
	4933

	6
	Nuôi trồng thuỷ sản bien
	0321

	7
	Điều hành tua du lịch
Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa
	7912

	8
	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và to chức tua du lịch
	7920

	9
	Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề Chi tiết: Kinh doanh khu du lịch sinh thái, khu vui chơi giải trí
	9321

	10
	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
	5610

	11
	Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
	0322

	12
	Sản xuất giống thuỷ sản
	0323

	13
	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Làng du lịch; Khách sạn
	5510
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Thông tin vê von
vốnđiềulệ:
4.950.000.000đồng
Vốn pháp định:

	Loại nguôn vôn
	Tỉ lệ (%)
	Sô lượng (băng sô, đông)

	Nguôn vôn ngân sách nhà nước
	0,00
	0

	Vôn nước ngoài
	0,00
	0

	Khác
	0,00
	0

	r 1 1 -V -V
lông so
	100,00
	4.950.000.000

	Nguôn vôn tư nhân
	100,00
	4.950.000.000

	Tài sản góp vốn
	Tỉ lệ (%)
	Số lượng (bằng số, đồng)

	Đông Việt Nam
	100,00
	0

	Ngoại tệ tự do chuyên đôi
	0,00
	0

	Vàng
	0,00
	0

	Giá trị quyên sử dụng đât
	0,00
	0

	Giá trị quyên sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật
	0,00
	0

	Các tài sản khác
	0,00
	0

	r 1 1 -V -V
lông so
	0,00
	0


Danh sách thành viên
	STT
	Tên thành viên
	HKTT-Địa chỉ trụ sở chính
	Giá trị vốn góp (VNĐ)
	Tỷlệ(%)
	Sô CMND-HC-MSDN- QĐ

	1
	ĐOAN THỊ
THANH
HƯƠNG
	Phước Trung, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
	2.450.000.000
	49,00
	220072697

	2
	NGUYÊN VĂN TỨ
	36 Đông Đa, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
	2.500.000.000
	51,00
	220003803


7. Ngày cấp đăng ký thay đổi:
28-10-2014
8. Nơi đăng ký: Phòng ĐKKD Tỉnh Khánh Hoà

1. Tên doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHÁNH Lộc Tên doanh nghiệp tiếng nước ngoài:
Tên doanh nghiệp viết tắt:
2. Mã số doanh nghiệp:
4200438214
3. Ngày đăng ký thành lập: 11-12-2000
4. Địa chỉ trụ sở chính: 16 Thái Nguyên, PhườngPhươngSài, Thànhphổ Nha
Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
5. Người đại diện theo pháp luật
Họ tên (ghi bằng chữ hoa):
TRẦN
PHAN
TRUNG TINH Giới tính: Nam
Ngày sinh: 10-05-1947 Dântôc:
Kinh
Quốctịch:
ViệtNam
Số giấy chứng thực cá nhân:
220720074
Ngày cấp:
09-01-2008 Nơi cấp:
Công an Khánh Hòa
Nơi đăng ký địa chỉ thường trú:
266-3
Thống
Nhất, Phường Phương Sơn, Thành
phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
6. Nội dung thay đổi Khối thông tin cũ
Địa chỉ trụ sở chính
PhườngPhươngSài, ThànhphổNhaTrang, TỉnhKhánhHòa, ViệtNam Điệnthoại: 815888
Fax:
Email:
Website:

Loại giấy chứng thực cá nhân:
Giấy
chứng minh nhân dân
Số:
Ngày cấp:
Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Việt Nam Chỗ ở hiện tại:
Việt Nam
Điệnthoại:
Fax:
Email:
Website:
Người đại diện khác
Họ và tên của Giám đốc, Tổng giám đốc:
Số điện thoại liên lạc:
Họ và tên của Kế toán trưởng:
Số điện thoại liên lạc:
Ngành nghề kinh doanh
	Sô
	Tên
	Mã sô

	1
	Mua bán, đại lý hàng công nghệ thực phẩm, bia & nước giải khát các loại, hàng điện máy, điện lạnh, điện gia dụng, gas, bếp gas, dầu nhờn, mỡ công nghiệp.
	Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
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Thông tin vê von
Vốn điều lệ:
400.000.000 đồng
Vốn pháp định:
đồng
	Tài sản góp vốn
	Tỉ lệ (%)
	số lượng (bằng số, đồng)

	Đông ViệtNam
	100,00
	400.000.000


Khối thông tin mới
Địa chỉ trụ sở chính
16 Thái Nguyên, PhườngPhương Sài, Thànhphổ Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: 058.3815888
Fax:
058.3817878
Email:
congtykhanhloc16@yahoo.com. Website:
vn

Loại giấy chứng thực cá nhân:
Giấy
chứng minh nhân dân
Số:
220720074
Ngày cấp:
09-01-2008 Nơi cấp: Công an Khánh Hòa
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
266-3 ThổngNhất, PhườngPhươngSơn, ThànhphổNha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại:
16 Thái Nguyên, PhườngPhương Sài, Thànhphổ Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
Điệnthoại:
Fax:
Email:
Website:
Người đại diện khác
Họ và tên của Giám đốc, Tổng giám đốc:
TRÂNPHAN TRUNG TỈNH
Số điện thoại liên lạc:
Họ và tên của Kế toán trưởng:
Số điện thoại liên lạc:
Ngành nghề kinh doanh
	Sô
	Tên
	Mã sô

	1
	Đại lý, môi giới, đâu giá (chi tiết: Đại lý hàng hóa)
	4610

	2
	Bán buôn nhiên liệu răn, lỏng, khí và các sản phâm liên quan (chi tiết: Mua bán dầu mỡ nhờn)
	4661

	3
	
	Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
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Thông tin vê von
vốnđiềulệ:
1.500.000.000đồng
Vốn pháp định:
đồng
	Loại nguồn vốn
	Tỉ lệ (%)
	số lượng (bằng số, đồng)

	Nguôn vôn ngân sách nhà nước
	0,00
	0

	Vôn nước ngoài
	0,00
	0

	Khác
	0,00
	0

	Tông sô
	100,00
	1.500.000.000

	Nguôn vôn tư nhân
	100,00
	1.500.000.000

	Tài sản góp vốn
	Tỉ lệ (%)
	Số lượng (bằng số, đồng)

	Đông Việt Nam
	100,00
	1.500.000.000

	Ngoại tệ tự do chuyên đôi
	0,00
	0

	Vàng
	0,00
	0

	Giá trị quyên sử dụng đât
	0,00
	0


	Giá trị quyên sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật
	0,00
	0

	Các tài sản khác
	0,00
	0

	Tông sô
	100,00
	1.500.000.000


Danh sách thành viên
	STT
	Tên thành viên
	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trúđôỉ với cá nhân; địa chỉ trụ sởchính đôỉ với tô chức
	Giá trị vốn góp
	Tỷlệ(%)
	Sô gỉây CMND (chứng thực cá nhân) đôỉ với cá nhân;MSDN đối với doanh nghiệp;Số Quyết định thành lập đôỉ với tô chức

	1
	TRÂN
PHAN
TRUNG
TÍNH
	266-3 Thống Nhất, Phường Phương Sơn, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
	1.000.000.000
	66,67
	220720074

	2
	LE THỊ
THÀNH
Tựu
	266-3 Thông Nhât, Phường Phương Sơn, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
	450.000.000
	30,00
	220088971

	3
	LÊ CHI
NGUYÊN
	16 Thái Nguyên, Phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
	50.000.000
	3,33
	220575478


Thông tin về địa điểm kinh doanh:
· Tên địa điểm kinh doanh: CỬA HÀNG KHÁNH Lộc - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHÁNH Lộc
· Địa chỉ địa điểm kinh doanh: Km8 đường 23-10, Xã Diên An, Huyện Diên Khánh, Tính Khánh Hòa, Việt Nam
· Mã địa điểm kinh doanh: 00001
7. Ngàyđăngkýthayđổi:
05-05-2014
8. Nơi đăng ký:
Phòng ĐKKD Tỉnh Khánh Hoà
9. Ghi chú:

1. Tên doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬT LIỆU KHÍ ĐỐT NHATRANG Tên doanh nghiệp tiếng nước ngoài: NHA TRANG TRADING COMPANY Tên doanh nghiệp viết tắt:
2. Mã số doanh nghiệp:
4200440975
3. Ngàyđăngkýthànhlập:
02-03-2001
4. Địa chỉ trụ sở chính: 151 ThổngNhất, Phường Vạn Thẳng, Thànhphổ Nha
Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
5. Người đại diện theo pháp luật
Họ tên (ghi bằng chữ hoa):
HÀ THỊ THÔNG
Giới
tính:
Nữ
Ngày sinh: 26-11-1969 Dântôc:
Kinh
Quốctịch:
Số giấy chứng thực cá nhân:
012983788
Ngày cấp:
24-11-2010 Nơi cấp:
Công
an thành phố Hà Nội
Nơi đăng ký địa chỉ thường trú:
số
P8
- AI Khu tập thể Trần Quốc Toản , Phường
Hàng Bài, Quân Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam
6. Nội dung thay đổi Khối thông tin cũ
Địa chỉ trụ sở chính
151 ThổngNhất, Phường Vạn Thẳng, ThànhphổNha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: 058. 3821226
Fax:
058. 3825965
Email:
Website:
Ngành nghề kinh doanh
	Sô
	Tên
	Mã sô

	1
	Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
	1020

	2
	Bán buôn thực phâm (Chi tiết: Mua bán thuỷ sản)
	4632

	3
	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
	4730

	4
	Sản xuât, phân phôi hơi nước, nước nóng, điêu hoà không khí và sản xuât nước đá (Chi tiết: Sản xuất nước đá)
	3530

	5
	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
	5210

	6
	Kinh doanh bât động sản, quyên sử dụng đât thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
	6810

	7
	Khai thác quặng uranium và quặng thorium (Chi tiết: Khai thác quặng uranium )
	0721


	Sô
	Tên
	Mã sô

	8
	Vận tải hành khách đường bộ khác
(Chi tiết: Vận tải hành khách đường bộ bằng ô tô theo hợp đồng và tuyến cố định)
	4932

	9
	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
	4511

	10
	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
	4290

	11
	Khai thác đá, cát, sỏi, đât sét
	0810

	12
	Sản xuât phân bón và hợp chât ni tơ (Chi tiết: Sản xuất phân bón )
	2012

	13
	Bán buôn máy móc, thiêt bị và phụ tùng máy nông nghiệp
	4653

	14
	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Bán buôn phân bón. Kinh doanh sắt, thép phế liệu.)
	4669

	15
	Trông rừng và chăm sóc rừng
	0210

	16
	Sản xuât vật liệu xây dựng từ đât sét
	2392

	17
	Bán buôn đô dùng khác cho gia đình
(Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự ; hàng tiêu dùng bằng nhựa, kim khí, sứ, thuỷ tinh.)
	4649

	18
	Dịch vụ lưu trú ngăn ngày
	5510

	19
	Khai thác quặng săt
	0710

	20
	Khai thác quặng kim loại khác không chứa săt (Chi tiết: Khai thác quặng bôxít)
	0722

	21
	Sản xuât máy nông nghiệp và lâm nghiệp
	2821

	22
	Sản xuât sản phâm khác từ gô; sản xuât sản phâm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu têt bện
(Chi tiết: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ)
	1629

	23
	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Chi tiết: Bán lẻ hàng hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh )
	4773

	24
	Đại lý du lịch
	7911

	25
	Bán buôn nhiên liệu răn, lỏng, khí và các sản phâm liên quan (Chi tiết: Kinh doanh than đá, chất đốt, xăng, dầu diesel, dầu lửa, dầu FO, dầu thải, khí đốt.)
	4661

	26
	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uông phục vụ lưu động (Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng)
	5610

	27
	Điêu hành tua du lịch
	7912

	28
	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh (Chi tiết: bán lẻ len, vải, sợi)
	4751

	29
	Đại lý, môi giới, đâu giá
(Chi tiết: đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa. Môi giới hàng hóa)
	4610

	30
	Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ (Chi tiết: bán lẻ hàng dệt. may sẵn)
	4782

	31
	Bán buôn vật liệu, thiêt bị lăp đặt khác trong xây dựng
(Chi tiết: Kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng (bao gồm cả nhựa đường))
	4663

	32
	Bán buôn máy móc, thiêt bị và phụ tùng máy khác
(Mua bán máy móc, thiết bị điện, phương tiện vận tải khác (trừ ô tô và xe có động cơ))
	4659

	33
	Vận tải hàng hóa băng đường bộ
	4933

	34
	Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
	5022

	35
	Bán mô tô, xe máy
(Chi tiết: Mua bán xe gắn máy)
	4541

	36
	Vận tải hàng hóa ven biên và viên dương
	5012

	37
	Bôc xêp hàng hóa
	5224

	38
	
	Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam


Khối thông tin mới
Địa chỉ trụ sở chính
151 ThổngNhất, Phường Vạn Thẳng, Thànhphổ Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: 058. 3821226
Fax:
058.
3825965
Email:
ctythuongmainhatrang@gmail. Website:
com
Ngành nghề kinh doanh
	Sô
	Tên
	Mã sô

	1
	Bán lẻ đô ngũ kim, sơn, kính và thiêt bị lăp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
	4752

	2
	Bán lẻ thực phâm trong các cửa hàng chuyên doanh (Chi tiết: Bán lẻ thuỷ sản)
	4722

	3
	Kinh doanh bât động sản, quyên sử dụng đât thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
	6810

	4
	Khai thác quặng uranium và quặng thorium (Chi tiết: Khai thác quặng uranium )
	0721

	5
	Vậntải hành khách đường bộ khác
(Chi tiết: Vận tải hành khách đường bộ bằng ô tô theo hợp đồng và tuyến cố định)
	4932

	6
	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
	4511

	7
	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
	4290

	8
	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
	0810

	9
	Sản xuât phân bón và hợp chât ni tơ (Chi tiết: Sản xuất phân bón )
	2012

	10
	Bán buôn máy móc, thiêt bị và phụ tùng máy nông nghiệp
	4653

	11
	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(Chi tiết: Bán buôn phân bón. Kinh doanh sắt, thép phế liệu. Mua bán nhựa đường.)
	4669

	12
	Trông rừng và chăm sóc rừng
	0210

	13
	Sản xuât vật liệu xây dựng từ đât sét
	2392

	14
	Bán buôn đô dùng khác cho gia đình
(Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự ; hàng tiêu dùng bằng nhựa, kim khí, sứ, thuỷ tinh.)
	4649

	15
	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
	5510

	16
	Khai thác quặng săt
	0710

	17
	Khai thác quặng kim loại khác không chứa săt (Chi tiết: Khai thác quặng bôxít)
	0722

	18
	Sản xuât máy nông nghiệp và lâm nghiệp
	2821

	19
	Sản xuât sản phâm khác từ gô; sản xuât sản phâm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu têt bện
(Chi tiết: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ)
	1629

	20
	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Chi tiết: Mua bán hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các
cửa hàng chuyên doanh )
	4773

	21
	Đại lý du lịch
	7911

	22
	Bán buôn nhiên liệu răn, lỏng, khí và các sản phâm liên quan (Chi tiết: Kinh doanh than đá, chất đốt, xăng, dầu diesel, dầu lửa, dầu FO, dầu thải, khí đốt.)
	4661


	Sô
	Tên
	Mã sô

	23
	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uông phục vụ lưu động (Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống)
	5610

	24
	Điều hành tua du lịch
(Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế)
	7912

	25
	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh
	4751

	26
	Đại lý, môi giới, đâu giá
(Chi tiết: đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa. Môi giới hàng hóa)
	4610

	27
	Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ
	4782

	28
	Bán buôn vật liệu, thiêt bị lăp đặt khác trong xây dựng
	4663

	29
	Bán buôn máy móc, thiêt bị và phụ tùng máy khác
(Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện ); phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe đạp)
	4659

	30
	Chê biên, bảo quản thuỷ sản và các sản phâm từ thuỷ sản
	1020

	31
	Bán buôn thực phâm (Chi tiết: Bán buôn thuỷ sản)
	4632

	32
	Bán mô tô, xe máy
(Chi tiết: Mua bán xe gắn máy)
	4541

	33
	Sản xuât, phân phôi hơi nước, nước nóng, điêu hoà không khí và sản xuât nước đá (Chi tiết: Sản xuất nước đá)
	3530

	34
	Vậntải hàng hóa băng đường bộ
	4933

	35
	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
	5210

	36
	Bôc xêp hàng hóa
	5224

	37
	Vậntải hàng hóa ven biên và viên dương
	5012

	38
	Vậntải hàng hóa đường thuỷ nội địa
	5022

	39
	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
	4730

	40
	
	Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam


Thông tin về địa điểm kinh doanh:
· Tên địa điểm kinh doanh: CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU MÃ VÒNG - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬT LIỆU KHÍ ĐỐT NHA TRANG
· Địa chỉ địa điểm kinh doanh: 77 đường 23-10, Phường Phương Sơn, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, ViệtNam
· Mã địa điểm kinh doanh: 00001 Thông tin về địa điểm kinh doanh:
· Tên địa điểm kinh doanh: CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU BÌNH TÂN - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬT LIỆU KHÍ ĐỐT NHA TRANG
· Địa chỉ địa điểm kinh doanh: 01VÕ Thị Sáu, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, ViệtNam
· Mã địa điểm kinh doanh: 00002 Thông tin về địa điểm kinh doanh:
· Tên địa điểm kinh doanh: CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU ĐỒNG ĐÉ - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬT LIỆU KHÍ ĐỐT NHA TRANG
· Địa chỉ địa điểm kinh doanh: 02 đường 2-4, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, ViệtNam
· Mã địa điểm kinh doanh: 00003
7. Ngày đăng ký thay đổi:
11-07-2014
8. Nơi đăng ký:
Phòng
ĐKKD Tỉnh Khánh Hoà
9. Ghi chú:

1. Tên doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - IN VÀ SẢN XUẤT CÁT THÀNH
Tên doanh nghiệp tiếng nước ngoài: CAT THANH PRINTING CO.,LTD Tên doanh nghiệp viết tắt: CAT THANH CO.,LTD
2. Mã số doanh nghiệp:
4200441626
3. Ngàyđăngkýthànhlập:
28-02-2001
4. Địa chỉ trụ sở chính: 25A khu B, sổ 2 Lê HồngPhong, PhườngPhước Hải, Thành
phổ Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
5. Người đại diện theo pháp luật
Họ tên (ghi bằng chữ hoa):
HUYNH
THIỆN THƠ
Giới
tính:
Nam
Ngày sinh: 05-02-1955 Dântôc:
Kinh
Quốctịch:
ViệtNam
Số giấy chứng thực cá nhân:
220005933
Ngày cấp:
07-01-2009 Nơi cấp:
Công
an Khánh Hòa
Nơi đăng ký địa chỉ thường trú:
09
Lê Quý Đôn, Phường Phước Tiến, Thành phố
Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
6. Nội dung thay đổi Khối thông tin cũ
Hình thức đăng ký
Loại hình đăng ký:
Đãng kỷ thay đổi nội dung ĐKDN
Địa chỉ trụ sở chính
Phường Phước Hải, Thànhphổ Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam Điện thoại: 58-874282 - 874266
Fax:
Email:
Website:
^
r
rrii_ ^
J
-V
Thông tin vê von
vốnđiềulệ:
1.015.000.000đồng
Vốn pháp định:
đồng
	Loại nguồn vốn
	Tỉ lệ (%)
	Sô lượng (băng sô, đông)

	Nguôn vôn ngân sách nhà nước
	0,00
	0

	Vôn nước ngoài
	0,00
	0

	Khác
	0,00
	0

	Tông sô
	100,00
	1.015.000.000

	Nguôn vôn tư nhân
	100,00
	1.015.000.000

	Tài sản góp vốn
	Tỉ lệ (%)
	Số lượng (bằng số, đồng)

	Đông ViệtNam
	100,00
	0

	Ngoại tệ tự do chuyên đôi
	0,00
	0


	Vàng
	0,00
	0

	Giá trị quyên sử dụng đât
	0,00
	0

	Giá trị quyên sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật
	0,00
	0

	Các tài sản khác
	0,00
	0

	Tông sô
	0,00
	0


Danh sách thành viên
	STT
	Tên thành viên
	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trúđôỉ với cá nhân; địa chỉ trụ sởchính đôỉ với tô chức
	Giá trị vốn góp
	Tỷlệ(%)
	Sô gỉây CMND (chứng thực cá nhân) đôỉ với cá nhân;MSDN đối với doanh nghiệp;Số Quyết định thành lập đôỉ với tô chức

	1
	HUYNH THIỆN THƠ
	09 Lê Quý Đôn, Phường Phước Tiến, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
	321.000.000
	31,63
	220005933

	2
	NGUYÊN GIA NÙNG
	1A-23 Đặng Tât, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
	147.000.000
	14,48
	220038577

	3
	TRÂN
THÀNH
	4K Yersin, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
	151.000.000
	14,88
	220010930

	4
	CHU VAN TRUNG
	46D Lê Đại Hành , Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
	150.000.000
	14,78
	220861523

	5
	HÔ NGOAN
	19-1 Phước Long, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
	33.000.000
	3,25
	220822423

	6
	TRÂN THỊ THU TRÀ
	4K Yersin, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
	44.000.000
	4,33
	220913156

	7
	BÙI KIM PHÔ
	85-6-5 Phương Sài, Phường Phương Sơn, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
	34.000.000
	3,35
	225263305

	8
	NGUYÊN THỊ BÍCH LÂN
	115 Chung Cư A, Phường Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
	75.000.000
	7,39
	220873963

	9
	TRÂN THỊ KIM THOA
	50 Hát Giang, Phường Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
	60.000.000
	5,91
	220070517


Thông tin về địa điểm kinh doanh:
· Tên địa điểm kinh doanh: XƯỞNG SẢN XUẤT - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - IN VÀ SẢN XUẤT CÁT THÀNH
· Địa chỉ địa điểm kinh doanh: LÔB1 B2 Cụm Công nghiệp Đắc Lộc, Xã Vĩnh Phương, Thảnh phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
· Mã địa điểm kinh doanh: 00001
Khối thông tin mới
Địa chỉ trụ sở chính
25A khu B, sổ 2 Lê HồngPhong, PhườngPhước Hải, Thànhphổ Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: 058.874282 - 874266
Fax:
058.874282
Email:
catthanhco@dng.vnn.vn
Website:
^
r
rrii_ ^
J • _ -V -V
Thông tin vê von
vốnđiềulệ:
6.560.000.000đồng
Vốn pháp định:
đồng
	Loại nguồn vốn
	Tỉ lệ (%)
	số lượng (bằng số, đồng)

	Nguôn vôn ngân sách nhà nước
	0,00
	0

	Vôn nước ngoài
	0,00
	0

	Khác
	0,00
	0

	Tông sô
	100,00
	6.560.000.000

	Nguôn vôn tư nhân
	100,00
	6.560.000.000

	Tài sản góp vốn
	Tỉ lệ (%)
	Số lượng (bằng số, đồng)

	Đông Việt Nam
	100,00
	0

	Ngoại tệ tự do chuyên đôi
	0,00
	0

	Vàng
	0,00
	0

	Giá trị quyên sử dụng đât
	0,00
	0

	Giá trị quyên sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật
	0,00
	0

	Các tài sản khác
	0,00
	0

	Tông sô
	0,00
	0


Danh sách thành viên
	STT
	Tên thành viên
	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trúđoỉ với cá nhân; địa chỉ trụ sởchính đối với to chức
	Giá trị vốn góp
	Tỷlệ(%)
	Sô gỉây CMND (chứng thực cá nhân) đối với cá nhân;MSDN đối với doanh nghiệp;Số Quyết định thành lập đối với to chức

	1
	NGUYÊN
THỊHUÊ
	46D Lê Đại Hành, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
	934.222.000
	14,24
	225438638

	2
	HUYNH THIỆN THƠ
	09 Lê Quý Đôn, Phường Phước Tiến, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
	2.868.525.000
	43,73
	220005933


	3
	NGUYÊN GIA NÙNG
	1A-23 Đặng Tât, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
	815.760.000
	12,44
	220038577

	4
	TRÂN
THÀNH
	4K Yersin, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
	843.770.000
	12,86
	220010930

	5
	HÔ NGOAN
	19-1 Phước Long, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
	185.740.000
	2,83
	220822423

	6
	BÙI KIM PHÔ
	85-6-5 Phương Sài, Phường Phương Sơn, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
	179.990.000
	2,74
	225263305

	7
	TRÂN THỊ KIM THOA
	50 Hát Giang, Phường Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
	337.520.000
	5,15
	220070517

	8
	TRÂN THỊ KIỀU DIỄM
	12 Hải Đức, Phường Phương Sơn, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
	394.473.000
	6,01
	220862420


Thông tin về địa điểm kinh doanh:
· Tên địa điểm kinh doanh: XƯỞNG SẢN XUẤT - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - IN VÀ SẢN XUẤT CÁT THÀNH
· Địa chỉ địa điểm kinh doanh: LÔB1 B2 Cụm Công nghiệp Đắc Lộc, Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
· Mã địa điểm kinh doanh: 00001
7. Ngàyđăngkýthayđổi:
12-09-2014
8. Nơi đăng ký:
Phòng
ĐKKD Tỉnh Khánh Hoà
9. Ghi chú:

1. Tên doanh nghiệp
Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH AN HI
Tên bằng tiếng nước ngoài:
Tên viết tắt:
2. Mã số doanh nghiệp: 4200446303
3. Ngàythànhlập:
09-04-2001
4. Địa chỉ trụ sở chính:
217 đường 2-4, Phường Vạn Thẳng, Thànhphổ Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
5. Người đại diện theo pháp luật
Họ tên:
TRẦN NGỌC ẨN
Giới
tính:
Nam
Ngày sinh: 02-11-1964
Dântôc:
Kinh
Quốctịch:
ViệtNam
Số giấy chứng thực cá nhân: 225273956
Ngày cấp:
23-01-2008 Nơi cấp:
Công
an
tính
Khánh
Hòa
Nơi đăng ký địa chỉ thường trú:
53A Lê Đại Hành, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
6. Nội dung thay đổi Khối thông tin cũ
Ngành nghề kinh doanh
	STT
	Tên ngành
	Mã ngành

	1
	Đại lý, môi giới, đấu giá
chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa
	4610

	2
	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
	2592

	3
	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh chi tiết: Mua bán đồ điện gia dụng, đồ dùng gia đình
	4759

	4
	Vận tải hàng hóa bang đường bộ
	4933

	5
	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
	5210

	6
	Sửa chữa máy móc, thiết bị
	3312

	7
	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
	4663

	8
	Sửa chữa các sản phấm kim loại đúc sẵn
	3311


	STT
	Tên ngành
	Mã ngành

	9
	Sửa chữa thiết bị điện
	3314

	10
	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
	3315

	11
	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
	4652

	12
	Sản xuất thùng, be chứa và dụng cụ chứa đựng bang kim loại
	2512

	13
	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
	4653

	14
	Sản xuất các cấu kiện kim loại
	2511


Khối thông tin mới
Ngành nghề kinh doanh
	STT
	Tên ngành
	Mã ngành

	1
	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
	4663

	2
	Sửa chữa máy móc, thiết bị
	3312

	3
	Sửa chữa thiết bị điện
	3314

	4
	Đại lý, môi giới, đấu giá
chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa
	4610

	5
	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
	5210

	6
	Sửa chữa các sản phấm kim loại đúc sẵn
	3311

	7
	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
	4659

	8
	Sản xuất thùng, be chứa và dụng cụ chứa đựng bang kim loại
	2512

	9
	Sản xuất các cấu kiện kim loại
	2511

	10
	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
	2592

	11
	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
	4652

	12
	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh chi tiết: Mua bán đồ điện gia dụng, đồ dùng gia đình
	4759


7. Ngày cấp đăng ký thay đổi:
14-10-2014
8. Nơi đăng ký: Phòng ĐKKD Tỉnh Khánh Hoà

1. Tên doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT Tư KHÁNH HÒA
Tên doanh nghiệp tiếng nước ngoài: KHANH HOA MATERIAL JOINT STOCK COMPANY
Tên doanh nghiệp viết tắt: KHAMATCO
2. Mã số doanh nghiệp:
4200447466
3. Ngàyđăngkýthànhlập:
20-04-2001
4. Địa chỉ trụ sở chính: So 07 HoàngHoa Thám, PhườngXươngHuân, Thànhphổ
Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
5. Người đại diện theo pháp luật
Họ tên (ghi bằng chữ hoa):
NGUYỄN
HỒNG
THẮNG Giới tính: Nam
Ngày sinh: 25-07-1975 Dântôc:
Kinh
Quốctịch:
Số giấy chứng thực cá nhân:
022854090
Ngàycấp:
30-12-2005
Nơicấp:
CônganthànhphốHồChíMinh
Nơi đăng ký địa chỉ thường trú:
77
Nguyễn
Văn
Nghi, Phường 7, Quân Gò vấp,
Thảnh phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6. Nội dung thay đổi Khối thông tin cũ
Hình thức đăng ký
Loại hình đăng ký:
Đãng kỷ thay đổi nội dung ĐKDN

Loại giấy chứng thực cá nhân:
Giấy
chứng
minh nhân dân
Số:
021961294
Ngày cấp:
25-10-2007
Nơi
cấp:
Cồng an thànhphổ Hồ Chỉ Minh
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
122-45 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thànhphổ Hồ Chỉ Minh, Việt Nam Chỗ ở hiện tại:
122-45 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thànhphổ Hồ Chỉ Minh, Việt Nam Điệnthoại:
Fax:
Email:
Website:
Người đại diện khác
Họ và tên của Giám đốc, Tổng giám đốc:
NGUYỄN VĂN THƯ
Số điện thoại liên lạc:
Họ và tên của Kế toán trưởng:
Số điện thoại liên lạc:
Ngành nghề kinh doanh
	Sô
	Tên
	Mã sô

	1
	Khách sạn
	55101

	2
	Kinh doanh vật tư, thiêt bị, phương tiện phục vụ sản xuât công nghiệp. Đại lý mua bán hàng, ký gửi hàng hóa, ủy thác xuất nhập khẩu. Kinh doanh, xuất nhập khẩu nông, lâm sản. Kinh doanh nhà hàng ăn uống, du lịch lữ hành. Kinh doanh cho thuê văn phòng, căn hộ. Tư vấn chuyển giao công nghệ.
	Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam


Khối thông tin mới
Loại giấy chứng thực cá nhân:
Giấy chứng minh nhân dân
Số:
022854090
Ngày cấp:
30-12-2005
Nơi cấp: Công an thànhphổ Hồ Chỉ Minh
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
77 Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Quận Gò vấp, Thànhphổ Hồ ChỉMinh, ViệtNam Chỗ ở hiện tại:
77 Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Quận Gò vấp, Thànhphổ Hồ ChỉMinh, ViệtNam Điệnthoại:
Fax:
Email:
Website:
Người đại diện khác
Họ và tên của Giám đốc, Tổng giám đốc:
NGƯYỄNHỎNG THẮNG
Số điện thoại liên lạc:
Họ và tên của Kế toán trưởng:
Số điện thoại liên lạc:
Ngành nghề kinh doanh
	Sô
	Tên
	Mã sô

	1
	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uông phục vụ lưu động
	5610

	2
	Đại lý, môi giới, đâu giá
(Chi tiết: Đại lý gửi hàng hóa, đại lý mua bán hàng)
	4610

	3
	Kinh doanh bât động sản, quyên sử dụng đât thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
(Chi tiết: Cho thuê văn phòng, căn hộ)
	6810

	4
	Điêu hành tua du lịch
(Chi tiết: Kinh doanh du lịch lữ hành)
	7912

	5
	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gô, tre, nứa) và động vật sông (Chi tiết: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa))
	4620

	6
	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Tư vẩn chuyển giao công nghệ)
	7490

	7
	Bán buôn máy móc, thiêt bị và phụ tùng máy khác
(Chi tiết: Mua bán vật tư, thiết bị, phương tiện phục vụ sản xuất công nghiệp)
	4659

	8
	Dịch vụ lưu trú ngăn ngày (Chi tiết: Khách sạn)
	5510(Ngành
nghề chính)

	9
	
	Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam


7. Ngàyđăngkýthayđổi:
23-07-2014
8. Nơi đăng ký:
Phòng
ĐKKD Tỉnh Khánh Hoà

9. Ghi chú:

1. Tên doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG Tên doanh nghiệp tiếng nước ngoài: COMPANY FOR PRODUCTION OF VACCINES AND BIOLOGICAL SUBTANCES NHA TRANG Tên doanh nghiệp viết tắt: BIOPHARCO
2. Mãsốdoanhnghiệp:
4200451832
3. Ngày đăng ký thành lập: 13-07-2011
4. Địa chỉ trụ sở chính: 26 Hàn Thuyên, PhườngXươngHuân, Thànhphổ Nha
Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
5. Người đại diện theo pháp luật
Họ tên (ghi bằng chữ hoa):
NGUYỄN
THÀNH
LONG Giới tính: Nam
Ngày sinh: 23-11-1970 Dântôc:
Kinh
Quốctịch:
ViệtNam
Số giấy chứng thực cá nhân:
225230289
Ngày cấp:
16-08-2006
Nơi cấp:
Công
an
Khánh Hòa
Nơi đăng ký địa chỉ thường trú:
103-1
Dương
Hiến
Quyền, Phường Vĩnh Hoà,
Thảnh phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
6. Nội dung thay đổi Khối thông tin cũ
Hình thức đăng ký
Loại hình đăng ký:
Đãng kỷ thay đổi nội dung ĐKDN
Ngành nghề kinh doanh
	Sô
	Tên
	Mã sô

	1
	Sản xuât thuôc, hoá dược và dược liệu
(Chi tiết: Sản xuất vắc Xin và sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng cho người))
	2100(Ngành
nghề chính)

	2
	Sản xuât thực phâm(thực phâm bô sung dinh dưỡng, thực phâm chức năng). Sản xuất mỹ phẩm. Bán buôn vắc Xin và sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng cho người). Bán buôn mỹ phẩm. Bán buôn thực phẩm(thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm chức năng), ứng dụng, chuyển giao công nghệ sản xuất vắc Xin và sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng cho người).
	Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam


Khối thông tin mới Hình thức đăng ký

Loại hình đăng ký:
Đãng
kỷ
thay
đổi
nội
dung
ĐKDN
Ngành nghề kinh doanh
	Sô
	Tên
	Mã sô

	1
	Sản xuât thuôc, hoá dược và dược liệu
(Chi tiết: Sản xuất vắc Xin và sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng cho người))
	2100(Ngành
nghề chính)

	2
	Sản xuât thực phâm khác chưa được phân vào đâu
(Chi tiết: Sản xuất thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm chức năng.)
	1079

	3
	Sản xuât mỹ phâm, xà phòng, chât tây rửa, làm bóng và chê phâm vệ sinh (Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm.)
	2023

	4
	Nghiên cứu và phát triên thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
(Chi tiết: ứng dụng, chuyển giao công nghệ sản xuất vắc Xin và sinh phẩm y tế (chế
phẩm sinh học dùng cho người).)
	7210

	5
	Bán buôn đô dùng khác cho gia đình
(Chi tiết: Bán buôn vắc Xin và sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng cho người). Bán buôn mỹ phâm.)
	4649

	6
	Bán buôn thực phâm
(Chi tiết: Bán buôn thực phẩm (thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm chức năng).)
	4632

	7
	
	Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam


Thông tin về địa điểm kinh doanh:
· Tên địa điểm kinh doanh: NHÀ MÁY SẢN XUẤT - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG
· Địa chỉ địa điểm kinh doanh: Thôn Cây Xoài, Xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
· Mã địa điểm kinh doanh: 00001
7. Ngàyđăngkýthayđổi:
02-08-2014
8. Nơi đăng ký:
Phòng ĐKKD Tỉnh Khánh Hoà
9. Ghi chú:

1. Tên doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LONG PHÚ Tên doanh nghiệp tiếng nước ngoài: LONG PHU TOURIST JOINT STOCK COMPANY Tên doanh nghiệp viết tắt: LPC
2. Mãsốdoanhnghiệp:
4200451896
3. Ngàyđăngkýthànhlập:
17-01-2007
4. Địa chỉ trụ sở chính: Đá Chồng, Xã Vĩnh Lương, Thànhphổ Nha Trang, Tỉnh
Khánh Hòa, Việt Nam
5. Người đại diện theo pháp luật
Họ tên (ghi bằng chữ hoa):
LÊ
DŨNG
LÂM
Giới
tính:
Nam
Ngày sinh: 16-11-1968 Dântôc:
Kinh
Quốctịch:
Số giấy chứng thực cá nhân:
B1029912
Ngày cấp:
19-03-2007
Nơi cấp:
Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Việt Nam
Nơi đăng ký địa chỉ thường trú:
25C
Đồng
Nai, Phường Phước Hải, Thành phố Nha
Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
6. Nội dung thay đổi Khối thông tin cũ
Ngành nghề kinh doanh
	Sô
	Tên
	Mã sô

	1
	Hoạt động của các cơ sở thể thao
	9311

	2
	Hoạt động của các câu lạc bộ thê thao
	9312

	3
	Hoạt động thê thao khác
	9319

	4
	Trồng rừng và chăm sóc rừng
	0210

	5
	Khai thác gỗ
	0221

	6
	Khai thác lâm sản khác trừ gỗ
	0222

	7
	Thu nhặt sản phâm từ rừng không phải gô và lâm sản khác
	0230

	8
	Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
(Chi tiết: Nuôi dưỡng và thuần dưỡng thú)
	0162

	9
	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
(Chi tiết: Đào tạo về phong cách sống trong môi trường quân đội)
	8559

	10
	Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
(Chi tiết: Hoạt động của các nhóm, gánh xiếc, hoặc các công ty, ban nhạc, dàn nhạc.)
	9000

	11
	Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ
	9633

	12
	Chăn nuôi khác
(Chi tiết: chăn nuôi khỉ và động vật rừng)
	0149

	13
	Sản xuât thực phâm khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: sản xuất các sản phẩm cô đặc nhân tạo)
	1079


	Sô
	Tên
	Mã sô

	14
	Sản xuât đô uông không côn, nước khoáng
	1104

	15
	Sản xuât, phân phôi hơi nước, nước nóng, điêu hoà không khí và sản xuât nước đá
	3530

	16
	Bán lẻ thực phâm trong các cửa hàng chuyên doanh
	4722

	17
	Bán lẻ đô uông trong các cửa hàng chuyên doanh (Chi tiết: Bán lẻ rượu, bia, đồ uống không có cồn)
	4723

	18
	Bán lẻ sản phâm thuôc lá, thuôc lào trong các cửa hàng chuyên doanh
	4724

	19
	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
	4730

	20
	Bán lẻ thiêt bị, dụng cụ thê dục, thê thao trong các cửa hàng chuyên doanh
	4763

	21
	Bán lẻ trò chơi, đô chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
	4764

	22
	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
	4771

	23
	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
	4773

	24
	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
	4799

	25
	Vận tải hành khách đường bộ khác
	4932

	26
	Vận tải hành khách ven biên và viên dương (Chi tiết: Vận tải hành khách ven biển)
	5011

	27
	Vận tải hàng hóa ven biên và viên dương (Chi tiết: Vận tải hàng hóa ven biển )
	5012

	28
	Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa
	5021

	29
	Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
(Chi tiết: vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương tiện cơ giới)
	5022

	30
	Hoạt động dịch vụ hô trợ trực tiêp cho vận tải đường săt và đường bộ (Chi tiết: Hoạt động liên quan tới vận tải hành khách, hàng hoá bằng đường bộ; Hoạt động của các bến, bãi ô tô, điểm bốc xếp hàng hoá; bãi đỗ xe ô tô hoặc gara ôtô, bãi để xe đap, xe máy )
	5221

	31
	Hoạt động dịch vụ hô trợ trực tiêp cho vận tải đường thủy
(Chi tiết: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải ven biển. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thuỷ nội địa)
	5222

	32
	Hoạt động dịch vụ hô trợ khác liên quan đên vận tải (Chi tiết: Đại lý bán vé tàu, vé xe, vé máy bay)
	5229

	33
	Dịch vụ lưu trú ngăn ngày
	5510

	34
	Cơ sở lưu trú khác
	5590

	35
	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uông phục vụ lưu động
	5610

	36
	Cung câp dịch vụ ăn uông theo hợp đông không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)
	5621

	37
	Dịch vụ ăn uông khác
	5629

	38
	Dịch vụ phục vụ đô uông ((trừ quán bar, quầy bar))
	5630

	39
	Hoạt động nhiêp ảnh
	7420

	40
	Cho thuê thiêt bị thê thao, vui chơi giải trí
	7721

	41
	Đại lý du lịch
	7911

	42
	Điêu hành tua du lịch
	7912

	43
	Dịch vụ hô trợ liên quan đên quảng bá và tô chức tua du lịch
	7920

	44
	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Chi tiết: dịch vụ thu tiền đỗ xe)
	8299

	45
	Tô chức giới thiệu và xúc tiên thương mại
	8230

	46
	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
(Chi tiết: Hoạt động của các khu giải trí, bãi biển. Hoạt động của các cơ sở vận tải giải trí. Cho thuê các thiết bị thư giãn như là một phần của các phương tiện giải trí. Kinh doanh karaoke. Dịch vụ lặn biến)
	9329

	47
	Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Dịch vụ chăm sóc, huấn luyện động vật cảnh)
	9639


	Sô
	Tên
	Mã sô

	48
	
	Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam


Thông tin về chi nhánh:
· Tên chi nhánh: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LONG PHÚ TẠI PHÚ YÊN
· Địa chỉ chi nhánh: số 80 Nguyễn Huệ, Phường 5, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam
· Mã chi nhánh: 4200451896-001 Khối thông tin mới
Ngành nghề kinh doanh
	SÔ
	Tên
	Mã sô

	1
	Vậntải hành khách ven biển và viễn dương (Chi tiết: Vận tải hành khách ven biển)
	5011

	2
	Vậntải hàng hóa ven biên và viên dương (Chi tiết: Vận tải hàng hóa ven biển )
	5012

	3
	Vậntải hành khách đường thuỷ nội địa
	5021

	4
	Vậntải hàng hóa đường thuỷ nội địa
(Chi tiết: vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương tiện cơ giới)
	5022

	5
	Hoạt động dịch vụ hô trợ trực tiêp cho vận tải đường săt và đường bộ (Chi tiết: Hoạt động liên quan tới vận tải hành khách, hàng hoá bang đường bộ; Hoạt động của các bến, bãi ô tô, điểm bốc xếp hàng hoá; bãi đỗ xe ô tô hoặc gara ôtô, bãi để xe đap, xe máy )
	5221

	6
	Hoạt động dịch vụ hô trợ trực tiêp cho vận tải đường thủy
(Chi tiết: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải ven biển. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thuỷ nội địa)
	5222

	7
	Hoạt động dịch vụ hô trợ khác liên quan đên vận tải (Chi tiết: Đại lý bán vé tàu, vé xe, vé máy bay)
	5229


	8
	Dịch vụ lưu trú ngăn ngày
	5510

	9
	Cơ sở lưu trú khác
	5590

	10
	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uông phục vụ lưu động
	5610

	11
	Cung câp dịch vụ ăn uông theo hợp đông không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)
	5621

	12
	Dịch vụ ăn uông khác
	5629

	13
	Dịch vụ phục vụ đô uông ((trừ quán bar, quầy bar))
	5630

	14
	Hoạt động nhiêp ảnh
	7420

	15
	Cho thuê thiêt bị thê thao, vui chơi giải trí
	7721

	16
	Đại lý du lịch
	7911

	17
	Điêu hành tua du lịch
	7912

	18
	Dịch vụ hô trợ liên quan đên quảng bá và tô chức tua du lịch
	7920

	19
	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Chi tiết: dịch vụ thu tiền đỗ xe)
	8299


	Sô
	Tên
	Mã sô

	20
	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
	8230

	21
	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
(Chi tiết: Hoạt động của các khu giải trí, bãi biển. Hoạt động của các cơ sở vận tải giải trí. Cho thuê các thiết bị thư giãn như là một phần của các phương tiện giải trí. Kinh doanh karaoke. Dịch vụ lặn biến)
	9329(Ngành
nghề chính)

	22
	Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Dịch vụ chăm sóc, huấn luyện động vật cảnh)
	9639

	23
	Căt tóc, làm đâu, gội đâu
	9631

	24
	Dịch vụ tăm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thê thao)
	9610

	25
	Kinh doanh bât động sản, quyên sử dụng đât thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
	6810

	26
	Giặt là, làm sạch các sản phâm dệt và lông thú
	9620

	27
	Hoạt động của các cơ sở thê thao
	9311

	28
	Hoạt động của các câu lạc bộ thê thao
	9312

	29
	Hoạt động thê thao khác
	9319

	30
	Trông rừng và chăm sóc rừng
	0210

	31
	Khai thác gỗ
	0221

	32
	Khai thác lâm sản khác trừ gỗ
	0222

	33
	Thu nhặt sản phâm từ rừng không phải gô và lâm sản khác
	0230

	34
	Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
(Chi tiết: Nuôi dưỡng và thuần dưỡng thú)
	0162

	35
	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
(Chi tiết: Đào tạo về phong cách sống trong môi trường quân đội)
	8559

	36
	Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
(Chi tiết: Hoạt động của các nhóm, gánh xiếc, hoặc các công ty, ban nhạc, dàn nhạc.)
	9000

	37
	Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ
	9633

	38
	Chăn nuôi khác
(Chi tiết: chăn nuôi khỉ và động vật rừng)
	0149

	39
	Sản xuât thực phâm khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: sản xuất các sản phẩm cô đặc nhân tạo)
	1079

	40
	Sản xuât đô uông không côn, nước khoáng
	1104

	41
	Sản xuât, phân phôi hơi nước, nước nóng, điêu hoà không khí và sản xuât nước đá
	3530

	42
	Bán lẻ thực phâm trong các cửa hàng chuyên doanh
	4722

	43
	Bán lẻ đô uông trong các cửa hàng chuyên doanh (Chi tiết: Bán lẻ rượu, bia, đồ uống không có cồn)
	4723

	44
	Bán lẻ sản phâm thuôc lá, thuôc lào trong các cửa hàng chuyên doanh
	4724

	45
	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
	4730

	46
	Bán lẻ thiêt bị, dụng cụ thê dục, thê thao trong các cửa hàng chuyên doanh
	4763

	47
	Bán lẻ trò chơi, đô chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
	4764

	48
	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
	4771

	49
	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
	4773

	50
	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
	4799

	51
	Vậntải hành khách đường bộ khác
	4932

	52
	
	Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam


Thông tin về chi nhánh:
· Tên chi nhánh: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LONG PHÚ TẠI PHÚ YÊN
· Địa chỉ chi nhánh: số 80 Nguyễn Huệ, Phường 5, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam
· Mã chi nhánh: 4200451896-001
7. Ngàyđăngkýthayđổi:
22-08-2014
8. Nơi đăng ký:
Phòng
ĐKKD
Tỉnh
Khánh
Hoà
9. Ghi chú:

1. Tên doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: DOANH NGHIỆP Tư NHÂN XĂNG DẦU NHƯ QUÂN Tên doanh nghiệp tiếng nước ngoài:
Tên doanh nghiệp viết tắt:
2. Mã số doanh nghiệp:
4200454255
3. Ngày đăng ký thành lập: 11-05-2001
4. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Phú Hội, Xã Vạn Thẳng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh
Hòa, ViệtNam
5. Người đại diện theo pháp luật
Họ tên (ghi bằng chữ hoa):
NGUYỄN CƯ
Giới
tính:
Nam
Ngày sinh: 20-02-1959 Dântôc:
Kinh
Quốctịch:
Số giấy chứng thực cá nhân:
220455737
Ngày cấp:
04-06-2011
Nơi cấp:
Công an Khánh Hòa
Nơi đăng ký địa chỉ thường trú:
Thôn
Phú
Hôi,
Xã
Vạn
Thắng,
Huyện
Vạn
Ninh,
Tính Khánh Hòa, Việt Nam
6. Nội dung thay đổi Khối thông tin cũ
Địa chỉ trụ sở chính
Xã Vạn Thẳng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam Điệnthoại: 058.3 841844
Fax:
Email:
Website:
Ngành nghề kinh doanh
	Sô
	Tên
	Mã sô

	1
	Mua bán xăng dâu, dâu nhờn; Vận tải hàng hóa băng đường bộ;
	Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam


Loại giấy chứng thực cá nhân:
Giấy
chứng minh nhân dân
Số:
220455737
Ngày cấp:
01-09-1995
Nơi
cấp:
Công
an
Khánh
Hòa
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
thôn Phú Hội, xã Vạn Thẳng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam Chỗ ở hiện tại:
thôn Phú Hội, xã Vạn Thẳng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam Điệnthoại:
Fax:
Email:
Website:
Khối thông tin mới
Địa chỉ trụ sở chính
Thôn Phú Hội, Xã Vạn Thẳng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam Điệnthoại: 058.3 841844
Fax:
Email:
Website:
Ngành nghề kinh doanh
	Sô
	Tên
	Mã sô

	1
	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Chi tiết: Mua bán xăng dầu và các sản phẩm có liên quan)
	4661

	2
	Vậntải hàng hóa băng đường bộ
	4933

	3
	
	Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam


Loại giấy chứng thực cá nhân:
Giấy
chứng
minh
nhân dân
Số:
220455737
Ngàycấp:
04-06-2011 Nơicấp: Công an Khánh Hòa
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Thôn Phú Hội, Xã Vạn Thẳng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam Chỗ ở hiện tại:
Thôn Phú Hội, Xã Vạn Thẳng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam Điện thoại:
Fax:
Email:
Website:
Thông tin về địa điểm kinh doanh:
· Tên địa điểm kinh doanh: CỬA HÀNG XĂNG DẦU NHƯ QUÂN - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU NHƯ QUẦN
· Địa chỉ địa điểm kinh doanh: Thôn Phú Hôi 1, Xã Vạn Thắng, Huyện Vạn Ninh, Tính Khánh Hòa, Việt Nam
· Mã địa điểm kinh doanh: 00001
7. Ngàyđăngkýthayđổi:
09-05-2014
8. Nơi đăng ký:
Phòng ĐKKD Tỉnh Khánh Hoà
9. Ghi chú:

1. Tên doanh nghiệp
Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH Dược PHẨM LIÊN SƠN
Tên bằng tiếng nước ngoài:
Tên viết tắt: LS PHARMA
2. Mã số doanh nghiệp: 4200454417
3. Ngàythànhlập:
22-05-2001
4. Địa chỉ trụ sở chính:
99A đường23-10, PhườngPhươngSơn, ThànhphổNha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
5. Người đại diện theo pháp luật
Họ tên:
NGUYỄN ĐỨC BÌNH
Giớitính: Nam
Ngày sinh: 11-09-1968 Dântôc:
Kinh
Quốctịch:
ViệtNam
Số giấy chứng thực cá nhân: 225094617
Ngày cấp:
25-10-2000 Nơi cấp:
Công
an
tính
Khánh
Hòa
Nơi đăng ký địa chỉ thường trú:
20A Hồng Lĩnh, Phường Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
6. Nội dung thay đổi Khối thông tin cũ
Hình thức đăng ký
Hình thức đăng ký:
Đãng
kỷ
thay
đổi
nội
dung
ĐKDN
Ngành nghề kinh doanh
	STT
	Tên ngành
	Mã ngành

	1
	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phấm và vật phấm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Mua bán thuốc thành phấm phòng và chữa bệnh cho người, mỹ phẩm
	4772

	2
	Bán buôn thực phẩm
	4632

	3
	Bán lẻ thực phấm trong các cửa hàng chuyên doanh
	4722

	4
	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán thiết bị y tế
	4659

	5
	Trồng cây gia vị, cây dược liệu Chi tiết: Trồng cây dược liệu
	0128


	STT
	Tên ngành
	Mã ngành

	6
	Trồng cây lâu năm khác
	0129

	7
	Trồng rừng và chăm sóc rừng
	0210


Khối thông tin mới
Ngành nghề kinh doanh
	STT
	Tên ngành
	Mã ngành

	1
	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phấm và vật phấm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Mua bán thuốc thành phấm phòng và chữa bệnh cho người, mỹ phẩm
	4772

	2
	Bán buôn thực phẩm
	4632

	3
	Bán lẻ thực phấm trong các cửa hàng chuyên doanh
	4722

	4
	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán thiết bị y tế
	4659

	5
	Trồng cây gia vị, cây dược liệu Chi tiết: Trồng cây dược liệu
	0128

	6
	Trồng cây lâu năm khác
	0129

	7
	Trồng rừng và chăm sóc rừng
	0210

	8
	Vận tải hàng hóa bang đường bộ
	4933


7. Ngày cấp đăng ký thay đổi:
30-09-2014
8. Nơi đăng ký: Phòng ĐKKD Tỉnh Khánh Hoà

1. Tên doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL
Tên doanh nghiệp tiếng nước ngoài: VINPEARL JOINT STOCK COMPANY
Tên doanh nghiệp viết tắt: VINPEARL JSC
2. Mã số doanh nghiệp:
4200456848
3. Ngày đăng ký thành lập: 26-07-2006
4. Địa chỉ trụ sở chính: Đảo Hòn Tre, Phường Vĩnh Nguyên, Thànhphổ Nha Trang,
Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
5. Người đại diện theo pháp luật
Họ tên (ghi bằng chữ hoa):
vũ TUYẾT HẰNG
Giới
tính:
Nữ
Ngày sinh: 17-07-1968 Dântôc:
Kinh
Quốctịch:
Số giấy chứng thực cá nhân:
024999821
Ngàycấp:
01-07-2008
Nơicấp:
CônganTP.HồChíMinh
Nơi đăng ký địa chỉ thường trú:
Phòng
323, Lầu 3, Lô A, Chung cư 43 Hồ Văn Huê,
Phường 09, Quân Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6. Nội dung thay đổi Khối thông tin cũ
^
r
rrii_ ^
J
-V
Thông tin vê von
vốnđiềulệ:
1.577.194.890.000 đồng
Vốn pháp định:
6.000.000.000 đồng
	Loại nguồn vốn
	Tỉ lệ (%)
	số lượng (bằng số, đồng)

	Nguôn vôn ngân sách nhà nước
	0,00
	0

	Vôn nước ngoài
	0,00
	0

	Khác
	0,00
	0

	Tông sô
	100,00
	1.577.194.890.000

	Nguôn vôn tư nhân
	100,00
	1.577.194.890.000

	Tài sản góp vốn
	Tỉ lệ (%)
	Số lượng (bằng số, đồng)

	Đông ViệtNam
	100,00
	1.577.194.890.000

	Ngoại tệ tự do chuyên đôi
	0,00
	0

	Vàng
	0,00
	0

	Giá trị quyên sử dụng đât
	0,00
	0

	Giá trị quyên sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuât
	0,00
	0

	Các tài sản khác
	0,00
	0

	Tông sô
	100,00
	1.577.194.890.000


*7
'X
Thông tin cô phân
Mệnh giá của một cổ phần:
10.000,00
đồng

Loai co phần
	STT.
	Loại cổ phần
	Số lượng
	Mệnh giá
	Tổng số
	Tỉ lệ (%)

	1
	Cô phân phô thông
	157.719.489,
00
	10.000,00
	1.577.194.890.000,
00
	100,00

	2
	Cô phân ưu đãi biêu quyêt
	0,00
	10.000,00
	0,00
	0,00

	3
	Cô phân ưu đãi cô tức
	0,00
	10.000,00
	0,00
	0,00

	4
	Cô phân ưu đãi hoàn lại
	0,00
	10.000,00
	0,00
	0,00

	5
	Các cô phân ưu đãi khác
	0,00
	10.000,00
	0,00
	0,00

	6
	Tông sô
	157.719.489,
00
	10.000,00
	1.577.194.890.000,
00
	100,00


Cô phân chào bán
	STT.
	Loại cổ phần
	Số lượng
	Mệnh giá
	Tổng số

	1
	Cô phân phô thông
	0,00
	10.000,00
	0,00

	2
	Cô phân ưu đãi biêu quyêt
	0,00
	10.000,00
	0,00

	3
	Cô phân ưu đãi cô tức
	0,00
	10.000,00
	0,00

	4
	Cô phân ưu đãi hoàn lại
	0,00
	10.000,00
	0,00

	5
	Các cô phân ưu đãi khác
	0,00
	10.000,00
	0,00

	6
	Tông sô
	0,00
	10.000,00
	0,00


Thông tin về chi nhánh:
· Tên chi nhánh: CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỒ HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VINPEARL
· Địa chỉ chi nhánh: 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quân Thanh Xuân, Thảnh phố Hà Nội, Việt Nam
· Mã chi nhánh: 4200456848-003
Thông tin về văn phòng đại diện:
· Tên văn phòng đại diện: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VINPEARL (TỈNH KHÁNH HÒA)
· Địa chỉ văn phòng đại diện: 72 Lê Thánh Tôn, Phường Ben Nghé, Quân 1, Thảnh phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
· Mã văn phòng đại diện: 4200456848-001
Khối thông tin mới
^
r
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Thông tin vê von
Vốn điều lệ:
4.020.000.000.000 đồng
Vốn pháp định:
6.000.000.000 đồng
	Loại nguồn vốn
	Tỉ lệ (%)
	số lượng (bằng số, đồng)

	Nguôn vôn ngân sách nhà nước
	0,00
	0

	Vôn nước ngoài
	0,00
	0

	Khác
	0,00
	0

	Tông sô
	100,00
	0

	Nguôn vôn tư nhân
	100,00
	0

	Tài sản góp vốn
	Tỉ lệ (%)
	số lượng (bằng số, đồng)

	Đông Việt Nam
	100,00
	0

	Ngoại tệ tự do chuyên đôi
	0,00
	0

	Vàng
	0,00
	0

	Giá trị quyên sử dụng đât
	0,00
	0

	Giá trị quyên sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật
	0,00
	0


	Các tài sản khác
	0,00
	0

	Tông sô
	100,00
	0


>7
^
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Thông tin vê cô phân
Mệnh giá của một cổ phần:
10.000,00
đồng
Loai co phần
	STT.
	Loại cổ phần
	Số lượng
	Mệnh giá
	Tổng số
	Tỉ lệ (%)

	1
	Cô phân phô thông
	402.000.000,
00
	10.000,00
	4.020.000.000.000,
00
	100,00

	2
	Cô phân ưu đãi biêu quyêt
	0,00
	10.000,00
	0,00
	0,00

	3
	Cô phân ưu đãi cô tức
	0,00
	10.000,00
	0,00
	0,00

	4
	Cô phân ưu đãi hoàn lại
	0,00
	10.000,00
	0,00
	0,00

	5
	Các cô phân ưu đãi khác
	0,00
	10.000,00
	0,00
	0,00

	6
	Tông sô
	402.000.000,
00
	10.000,00
	4.020.000.000.000,
00
	100,00


Cô phân chào bán
	STT.
	Loại cổ phần
	Số lượng
	Mệnh giá
	Tổng số

	1
	Cô phân phô thông
	0,00
	10.000,00
	0,00

	2
	Cô phân ưu đãi biêu quyêt
	0,00
	10.000,00
	0,00

	3
	Cô phân ưu đãi cô tức
	0,00
	10.000,00
	0,00

	4
	Cô phân ưu đãi hoàn lại
	0,00
	10.000,00
	0,00

	5
	Các cô phân ưu đãi khác
	0,00
	10.000,00
	0,00

	6
	Tông sô
	0,00
	10.000,00
	0,00


Thông tin về chi nhánh:
· Tên chi nhánh: CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỒ HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VINPEARL
· Địa chỉ chi nhánh: 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quân Thanh Xuân, Thảnh phố Hà Nội, Việt Nam
· Mã chi nhánh: 4200456848-003
Thông tin về văn phòng đại diện:
· Tên văn phòng đại diện: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VINPEARL (TỈNH KHÁNH HÒA)
· Địa chỉ văn phòng đại diện: 72 Lê Thánh Tôn, Phường Ben Nghé, Quân 1, Thảnh phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
· Mã văn phòng đại diện: 4200456848-001
7. Ngàyđăngkýthayđổi:
13-08-2014
8. Nơi đăng ký:
Phòng
ĐKKD Tỉnh Khánh Hoà
9. Ghi chú:

1. Tên doanh nghiệp
Tên tiếng Việt: DOANH NGHIỆP Tư NHÂN TƯỜNG NGHI Tên bằng tiếng nước ngoài:
Tên viết tắt:
2. Mãsốdoanhnghiệp:
4200457471
3. Ngàythànhlập:
07-08-2001
4. Địa chỉ trụ sở chính:
Phường Tân Lập, Thànhphổ Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, ViệtNam
5. Người đại diện theo pháp luật
Họ tên:
NGUYỄN
TƯỜNG
NGHI
Giớitính: Nữ
Ngày sinh: 11-04-1975
Dântôc:
Kinh
Quốctịch:
ViệtNam
Số giấy chứng thực cá nhân: 225047739
Ngày cấp:
06-03-2007
Nơi
cấp:
Công
an Khánh Hòa
Nơi đăng ký địa chỉ thường trú:
56A Đống Đa, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
6. Nội dung thay đổi
Khối thông tin cũ Địa chỉ trụ sở chính
Phường Tân Lập, Thànhphổ Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam Điệnthoại: 515679
Fax:
Email:
Website:
Ngành nghề kinh doanh
	STT
	Tên ngành
	Mã ngành

	1
	MB, đại lý, ký gởi thực phấm, mỹ phấm nước giải khát, rượu, văn phòng phấm, đồ dùng cá nhân và gia đình. Vận tải hàng hoá đường bộ
	Ngành, nghê chưa khớp mã với Hệ thong ngành kinh tế Việt Nam


Loại giấy chứng thực cá nhân:
Giấy
chứng minh nhân dân
Số:
Ngày cấp:
Nơi
cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Việt Nam Chỗ ở hiện tại:
Việt Nam
Điệnthoại:
Fax:
Email:
Website:
^
r
rrii_ ^
J
-V
Thông tin vê von
Vốn pháp định:
Vốn ban đầu:
200.000.000
đồng
	Tài sản góp vôn
	Tỉ lệ (%)
	Sô lượng (băng sô, đông)

	Đông Việt Nam
	100,00
	200.000.000


Thông tin về địa điểm kinh doanh:
· Tên địa điểm kinh doanh: CỬA HÀNG - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TƯỜNG NGHI
· Địa chỉ địa điểm kinh doanh: Lô 4 đường 19-5, khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
· Mã địa điểm kinh doanh: 00001
Khối thông tin mới Hình thức đăng ký
Hình thức đăng ký:
Đăng
kỷ thay đổi nội dung ĐKDN
Địa chỉ trụ sở chính
Phường Tân Lập, Thànhphổ Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam Điệnthoại: 0583.515679
Fax:
Email:
Website:
Ngành nghề kinh doanh
	STT
	Tên ngành
	Mã ngành

	1
	Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh
	4742

	2
	Bán lẻ thực phấm trong các cửa hàng chuyên doanh
	4722


	STT
	Tên ngành
	Mã ngành

	3
	Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh (trừđồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách , sức khỏe trẻ em , ảnh hưởng tới an ninh , trật tự , an toàn xã hội)
	4764

	4
	Bán buôn sản phấm thuốc lá, thuốc lào
	4634

	5
	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tong hợp Chi tiết: bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại
	4719

	6
	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
	4652

	7
	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: bán lẻ đồng hồ , mắt kính , xe đạp trong các cửa hàng chuyên doanh
	4773

	8
	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: bán buôn nguyên liệu , phụ liệu dùng trong ngành may , nguyên phụ liệu dùng ngành nhựa , trang thiết bị bảo hộ lao động , bao bì
	4669

	9
	Bán buôn đồ uống
Chi tiết: bán buôn rượu , bia và đồ uống không cồn
	4633

	10
	Vận tải hàng hóa bang đường bộ
	4933

	11
	Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: bán buôn đường , sữa và các sản phấm từ sữa , bánh kẹo và các sản phấm chế biến từ ngũ cốc , bột, tinh bột; bán buôn dầu , mỡ động thực vật
	4632

	12
	Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: đại lý mua bán , ký gửi hàng hóa Môi giới thương mại
	4610

	13
	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: bán buôn nước hoa , hàng mỹ phấm và chế phấm vệ sinh ; đồng hồ , mắt kính ; đồ điện gia dụng , đèn và bộ đèn điện ; xe đạp , đồ chơi trẻ em (trừđồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách , sức khỏe trẻ em , ảnh hưởng tới an ninh , trật tự , an toàn xã hội)
	4649

	14
	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
	4641

	15
	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phấm và vật phấm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: bán lẻ nước hoa , mỹ phấm và vật phấm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
	4772


Loại giấy chứng thực cá nhân:
Giấy chứng minh nhân dân
Số:
225047739
Ngàycấp:
06-03-2007 Nơicấp: Công an Khánh Hòa
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
56A Đong Đa, Phường Tân Lập, Thànhphổ Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam Chỗ ở hiện tại:
56A Đong Đa, Phường Tân Lập, Thànhphổ Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam Điện thoại:
Fax:
Email:
Website:
r
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Thông tin vê von
Vốn pháp định:
Vốn ban đầu:
900.000.000
đồng
	Tài sản góp vôn
	Tỉ lệ (%)
	Sô lượng (băng sô, đông)

	Đông Việt Nam
	100,00
	900.000.000

	Ngoại tệ tự do chuyên đôi
	0,00
	0

	Vàng
	0,00
	0

	Giá trị quyên sử dụng đât
	0,00
	0

	Giá trị quyên sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật
	0,00
	0

	Các tài sản khác
	0,00
	0

	r 1 1 -V -V
lông so
	100,00
	900.000.000


Thông tin về địa điểm kinh doanh:
· Tên địa điểm kinh doanh: CỬA HÀNG - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TƯỜNG NGHI
· Địa chỉ địa điểm kinh doanh: Lô 4 đường 19-5 , khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
· Mã địa điểm kinh doanh: 00001
7. Ngày cấp đăng ký thay đổi:
04-11-2014
8. Nơi đăng ký: Phòng ĐKKD Tỉnh Khánh Hoà

1. Tên doanh nghiệp
Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH vũ ANH HƯNG Tên bằng tiếng nước ngoài:
Tên viết tắt:
2. Mã số doanh nghiệp: 4200459373
3. Ngàythànhlập:
28-08-2001
4. Địa chỉ trụ sở chính:
C3 Chung cưPhan Bội Châu, PhườngXươngHuân, Thànhphổ Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
5. Người đại diện theo pháp luật
Họ tên:
PHẠM
VIỆT
HƯNG
Giớitính:
Nam
Ngày sinh: 06-10-1991
Dântôc:
Kinh
Quốctịch:
ViệtNam
Số giấy chứng thực cá nhân: 225532654
Ngày cấp:
02-12-2009
Nơi cấp:
Công
an
Khánh Hòa
Nơi đăng ký địa chỉ thường trú:
80 Quang Trung, Phường Lộc Thọ, Thảnh phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
6. Nội dung thay đổi Khối thông tin cũ
Hình thức đăng ký
Hình thức đăng ký:
Đãng kỷ thay đổi nội dung ĐKDN

Loại giấy chứng thực cá nhân:
Giấy chứng minh nhân dân
Số:
225226443
Ngàycấp:
17-09-2011 Nơicấp: Công an Khánh Hòa
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
80 Quang Trung, PhườngLộc Thọ, Thànhphổ Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, ViệtNam Chỗ ở hiện tại:
1 Đong Đa, Phường Tân Lập, Thànhphổ Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam Điệnthoại:
Fax:
Email:
Website:
Người đại diện khác
Họ và tên của Giám đốc, Tổng giám đốc:
PHẠMANH vữ
Số điện thoại liên lạc:
Họ và tên của Kế toán trưởng:
Số điện thoại liên lạc:
Ngành nghề kinh doanh
	STT
	Tên ngành
	Mã ngành

	1
	Bốc xếp hàng hóa
	5224

	2
	Vận tải hàng hóa bang đường bộ
	4933

	3
	Vận tải hàng hoá bang đường thuỷ; Mua bán, vận tải xăng, dầu, dầu nhờn. Mua bán sắt thép, kim loại,phế liệu, xăng dầu phế liệu (dầu cặn); Hoạt động kho bãi và hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho vận tải. Dịch vụ đại lý tàu bien, cung ứng tàu bien
	Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thong ngành kinh tế Việt Nam


Danh sách thành viên
	STT
	Tên thành viên
	HKTT-Địa chỉ trụ sở chính
	Giá trị vốn góp (VND)
	Tỷlệ(%)
	Sô CMND-HC-MSDN- QĐ

	1
	PHẠM ANH VŨ
	80 Quang Trung, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
	8.400.000.000
	70,00
	225226443

	2
	NGUYÊN THỊ LOAN
	80 Quang Trung, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
	3.600.000.000
	30,00
	220825707


Thông tin về địa điếm kinh doanh:
· Tên địa điểm kinh doanh: CỬA HÀNG KINH DOANH XĂNG DẦU - CÔNG TY TNHH VŨ ANH HƯNG
· Địa chỉ địa điểm kinh doanh: số 01 Hoàng Diệu, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, ViệtNam
· Mã địa điểm kinh doanh: 00001
Khối thông tin mới
Người đại diện theo pháp luật
Chức danh:
Giám đốc
Họ và tên:
PHẠM VIỆT HƯNG
Giớitính:
Nam
Sinh ngày:
06-10-1991 Dântôc: Kinh
Quốctịch:
ViệtNam
Loại giấy chứng thực cá nhân:
Giấy chứng minh nhân dân
Số:
225532654
Ngày cấp:
02-12-2009 Nơi cấp: Công an Khánh Hòa
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
80 Quang Trung, PhườngLộc Thọ, Thànhphổ Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, ViệtNam Chỗ ở hiện tại:
80 Quang Trung, PhườngLộc Thọ, Thànhphổ Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, ViệtNam Điệnthoại:
Fax:
Email:
Website:
Người đại diện khác
Họ và tên của Giám đốc, Tổng giám đốc:
PHẠM
VIỆT
HƯNG
Số điện thoại liên lạc:
Họ và tên của Kế toán trưởng:
Số điện thoại liên lạc:
Ngành nghề kinh doanh
	STT
	Tên ngành
	Mã ngành

	1
	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại
	4669

	2
	Bốc xếp hàng hóa
	5224

	3
	Vận tải hàng hóa bang đường bộ
Chi tiết: Vận tải xăng, dầu, dầu nhờn và hàng hóa khác bang đường bộ
	4933

	4
	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ đại lý tàu bien, cung ứng tàu bien
	5229

	5
	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
	5210

	6
	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phấm liên quan Chi tiết: Mua bán xăng, dầu, dầu nhờn
	4661

	7
	Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Mua bán sắt, thép và kim loại khác (trừ vàng)
	4662


	STT
	Tên ngành
	Mã ngành

	8
	Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
	5022

	9
	
	Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thong ngành kinh tế Việt Nam


Danh sách thành viên
	STT
	Tên thành viên
	HKTT-Địa chỉ trụ sở chính
	Giá tri vốn góp (VNĐ)
	Tỷlệ(%)
	Sô CMND-HC-MSDN- QĐ

	1
	PHẠM VIỆT HƯNG
	80 Quang Trung, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
	3.600.000.000
	30,00
	225532654

	2
	NGUYÊN THỊ LOAN
	80 Quang Trung, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
	8.400.000.000
	70,00
	220825707


Thông tin về địa điểm kinh doanh:
· Tên địa điểm kinh doanh: CỬA HÀNG KINH DOANH XĂNG DẦU - CÔNG TY TNHH VŨ ANH HƯNG
· Địa chỉ địa điểm kinh doanh: số 01 Hoàng Diệu, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
· Mã địa điểm kinh doanh: 00001
7. Ngày cấp đăng ký thay đổi:
21-11-2014
8. Nơi đăng ký: Phòng ĐKKD Tỉnh Khánh Hoà

1. Tên doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH VIỆT PHÁP Tên doanh nghiệp tiếng nước ngoài:
Tên doanh nghiệp viết tắt: VIPHA CO.,LTD
2. Mã số doanh nghiệp:
4200459849
3. Ngàyđăngkýthànhlập:
24-08-2001
4. Địa chỉ trụ sở chính: lồ A 44, cụm công nghiệp Diên Phú, Xã Diên Phú, Huyện
Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
5. Người đại diện theo pháp luật
Họ tên (ghi bằng chữ hoa):
NGUYỄN NGỌC TIÊN
Giới
tính:
Nam
Ngày sinh: 20-02-1969 Dântôc:
Kinh
Quốctịch:
ViệtNam
Số giấy chứng thực cá nhân:
225016943
Ngày cấp:
20-09-2009
Nơi cấp:
Công an tính Khánh Hòa
Nơi đăng ký địa chỉ thường trú:
02
Lạc Long Quân, Phường Phước Tân, Thành phố
Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
6. Nội dung thay đổi Khối thông tin cũ

Loại giấy chứng thực cá nhân:
Giấy chứng minh nhân dân
Số:
225016943
Ngày cấp:
20-09-2009 Nơi cấp: Cồng an tỉnh Khánh Hòa
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
02 Lạc Long Quân, PhườngPhước Tân, Thànhphổ Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại:
02 Lạc Long Quân, PhườngPhước Tân, Thànhphổ Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
Điệnthoại:
Fax:
Email:
Website:
Người đại diện khác
Họ và tên của Giám đốc, Tổng giám đốc:
NGƯYỄNNGỌC
TIÊN
Số điện thoại liên lạc:
Họ và tên của Kế toán trưởng:
Số điện thoại liên lạc:
Thông tin về chi nhánh:
· Tên chi nhánh: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT PHÁP (TỈNH KHÁNH HÒA)
· Địa chỉ chi nhánh: 118-83 C5 Bạch Đang, Phường 24, Quân Bình Thạnh, Thảnh phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
· Mã chi nhánh: 4200459849-002 Thông tin về chi nhánh:
· Tên chi nhánh: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT PHÁP TẠI ĐÀ NẴNG
· Địa chỉ chi nhánh: 469- Trưng Nữ Vương, Phường Hoà Thuận Tây, Quân Hải Châu, Thành phố Đà Nằng, Việt Nam
· Mã chi nhánh: 4200459849-005 Thông tin về chi nhánh:
· Tên chi nhánh: CÔNG TY TNHH VIỆT PHÁP - CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI
· Địa chỉ chi nhánh: Tổng kho 6, số 486 đường Ngọc Hồi, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
· Mã chi nhánh: 4200459849-007
Thông tin về văn phòng đại diện:
· Tên văn phòng đại diện: CÔNG TY TNHH VIỆT PHÁP - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀNỌI
· Địa chỉ văn phòng đại diện: Căn hộ số 2, dãy A, số 43 phố Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quân Đống đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
· Mã văn phòng đại diện: 4200459849-004

Khối thông tin mới
Loại giấy chứng thực cá nhân:
Giấy chứng minh nhân dân
Số:
225016943
Ngày cấp:
20-09-2009
Nơi
cấp: Cồng an tỉnh Khánh Hòa
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
02 Lạc Long Quân, PhườngPhước Tân, Thànhphổ Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại:
2 Lạc Long Quân, PhườngPhước Tân, Thànhphổ Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
Điệnthoại:
Fax:
Email:
Website:
Người đại diện khác
Họ và tên của Giám đốc, Tổng giám đốc:
NGƯYỄNNGỌC
TIÊN
Số điện thoại liên lạc:
Họ và tên của Kế toán trưởng:
Số điện thoại liên lạc:
Thông tin về chi nhánh:
· Tên chi nhánh: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT PHÁP (TỈNH KHÁNH HÒA)
· Địa chỉ chi nhánh: 118-83 C5 Bạch Đằng, Phường 24, Quân Bình Thạnh, Thảnh phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
· Mã chi nhánh: 4200459849-002 Thông tin về chi nhánh:
· Tên chi nhánh: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIỆT PHÁP TẠI ĐÀ NẴNG
· Địa chỉ chi nhánh: 469- Trưng Nữ Vương, Phường Hoà Thuận Tây, Quân Hải Châu, Thành phố Đà Nằng, Việt Nam
· Mã chi nhánh: 4200459849-005 Thông tin về chi nhánh:
· Tên chi nhánh: CÔNG TY TNHH VIỆT PHÁP - CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI
· Địa chỉ chi nhánh: Tổng kho 6, số 486 đường Ngọc Hồi, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
· Mã chi nhánh: 4200459849-007

Thông tin về văn phòng đại diện:
· Tên văn phòng đại diện: CÔNG TY TNHH VIỆT PHÁP - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀNỌI
· Địa chỉ văn phòng đại diện: Căn hộ số 2, dãy A, số 43 phố Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quân Đống đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
· Mã văn phòng đại diện: 4200459849-004
7. Ngàyđăngkýthayđổi:
30-06-2014
8. Nơi đăng ký:
Phòng
ĐKKD
Tỉnh
Khánh
Hoà
9. Ghi chú:

1. Tên doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CẦU ĐƯỜNG AN PHONG Tên doanh nghiệp tiếng nước ngoài: AN PHONG ENGINEERING AND CONSTRUCTiOn CORPORATION Tên doanh nghiệp viết tắt: AN PHONG E&c
2. Mã số doanh nghiệp:
4200460259
3. Ngày đăng ký thành lập: 25-03-2005
4. Địa chỉ trụ sở chính: 02 Lê HồngPhong, PhườngPhước Hải, Thànhphổ Nha
Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
5. Người đại diện theo pháp luật
Họ tên (ghi bằng chữ hoa):
LÊ CUNG VĂN
Giới
tính:
Nam
Ngày sinh: 20-06-1979 Dântôc:
Kinh
Quốctịch:
Số giấy chứng thực cá nhân:
225223114
Ngày cấp:
24-11-2010
Nơi cấp:
Công an Khánh Hòa
Nơi đăng ký địa chỉ thường trú:
58
Nguyễn
Trãi,
Phường
Phước
Tân,
Thành
phố
Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
6. Nội dung thay đổi Khối thông tin cũ

Loại giấy chứng thực cá nhân:
Giấy chứng minh nhân dân
Số:
220027255
Ngày cấp:
18-03-2009
Nơi cấp:
Công an tỉnh Khánh Hòa
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
22 Hà Thanh, Phường Vạn Thẳng, Thànhphổ Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam Chỗ ở hiện tại:
22 Hà Thanh, Phường Vạn Thẳng, Thànhphổ Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam Điệnthoại:
Fax:
Email:
Website:
Người đại diện khác
Họ và tên của Giám đốc, Tổng giám đốc: Số điện thoại liên lạc:
Họ và tên của Kế toán trưởng:
Số điện thoại liên lạc:
Thông tin về địa điểm kinh doanh:
· Tên địa điểm kinh doanh: XƯỞNG SẢN XUẤT BÊ TÔNG NHựA NÓNG + BÊ TÔNG LY TÂM - CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CẦU ĐƯỜNG AN PHONG
· Địa chỉ địa điểm kinh doanh: Núi Hòn Ngang, Xã Diên Sơn, Huyện Diên Khánh, Tính Khánh Hòa, Việt Nam
· Mã địa điểm kinh doanh: 00001 Thông tin về địa điểm kinh doanh:
· Tên địa điểm kinh doanh^XƯỞNG SẢN XUẤT ĐÁ HÒN NGANG - CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CẦU ĐƯỜNG AN PHONG
· Địa chỉ địa điểm kinh doanh: Núi Hòn Ngang, Xã Diên Lâm, Huyện Diên Khánh, Tính Khánh Hòa, Việt Nam
· Mã địa điểm kinh doanh: 00002
Khối thông tin mới

Loại giấy chứng thực cá nhân:
Giấy
chứng minh nhân dân
Số:
225223114
Ngàycấp:
24-11-2010
Nơicấp: Công an Khánh Hòa
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
58 Nguyễn Trãi, Phường Phước Tân, Thànhphổ Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại:
58 Nguyễn Trãi, Phường Phước Tân, Thànhphổ Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
Điệnthoại:
Fax:
Email:
Website:
Người đại diện khác
Họ và tên của Giám đốc, Tổng giám đốc:
LÊ
CUNG
VĂN
Số điện thoại liên lạc:
0989079649
Họ và tên của Kế toán trưởng:
Số điện thoại liên lạc:
Thông tin về địa điểm kinh doanh:
· Tên địa điểm kinh doanh: XƯỞNG SẢN XUẤT BÊ TÔNG NHựA NÓNG + BÊ TÔNG LY TẦM - CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CẦU ĐƯỜNG AN PHONG
· Địa chỉ địa điểm kinh doanh: Núi Hòn Ngang, Xã Diên Sơn, Huyện Diên Khánh, Tính Khánh Hòa, Việt Nam
· Mã địa điểm kinh doanh: 00001 Thông tin về địa điểm kinh doanh:
· Tên địa điểm kinh doanh^XƯỞNG SẢN XUẤT ĐÁ HÒN NGANG - CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CẦU ĐƯỜNG AN PHONG
· Địa chỉ địa điểm kinh doanh: Núi Hòn Ngang, Xã Diên Lâm, Huyện Diên Khánh, Tính Khánh Hòa, Việt Nam
· Mã địa điểm kinh doanh: 00002
7. Ngàyđăngkýthayđổi:
29-08-2014
8. Nơi đăng ký:
Phòng ĐKKD Tỉnh Khánh Hoà
9. Ghi chú:
1. Tên doanh nghiệp
Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH Tư VẤN - XÂY DựNG PHƯƠNG THÀNH
Tên bằng tiếng nước ngoài:
Tên viết tắt:
2. Mãsốdoanhnghiệp:
4200461615
3. Ngàythànhlập:
06-09-2001
4. Địa chỉ trụ sở chính:
07 HoàngHoa Thám, PhườngXươngHuân, Thànhphổ Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
5.  Người đại diện theo pháp luật
Họ tên:
NGUYỄN
THỊ YẾN
Giớitính: Nữ
Ngày sinh: 05-06-1967
Dântôc:
Kinh
Quốctịch:
ViệtNam
Số giấy chứng thực cá nhân: 225104820
Ngày cấp:
20-09-2005
Nơi cấp:
Công
an
Khánh Hòa
Nơi đăng ký địa chỉ thường trú:
40 Cao Thắng, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
6. Nội dung thay đổi Khối thông tin cũ
Hình thức đăng ký
Hình thức đăng ký:
Đãng kỷ thay đổi nội dung ĐKDN

Loại giấy chứng thực cá nhân:
Giấy
chứng minh nhân dân
Số:
225104820
Ngày cấp:
25-09-1996 Nơi cấp: Công an Khánh Hòa
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
thôn BáHà 1, PhườngNinh Thủy, Thị xãNinh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa, ViệtNam Chỗ ở hiện tại:
thôn BáHà 1, PhườngNinh Thủy, Thị xãNinh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa, ViệtNam Điệnthoại:
Fax:
Email:
Website:
Người đại diện khác
Họ và tên của Giám đốc, Tổng giám đốc:
NGUYỄN
THỊ
YẾN
Số điện thoại liên lạc:
Họ và tên của Kế toán trưởng:
Số điện thoại liên lạc:
Ngành nghề kinh doanh
	STT
	Tên ngành
	Mã ngành

	1
	Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, cấp thoát nước; Xây lắp công trình lưới điện đến cấp điện áp 35KV. San ủi mặt bang. Gia công cơ khí. Vận tải hàng hoá bang đường bộ. Thiết kế, giám sát thi công xây dựng công trình năng lượng (đường dây, trạm biến áp, chiếu sáng đô thị)
	Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thong ngành kinh tế Việt Nam


Danh sách thành viên
	STT
	Tên thành viên
	HKTT-Địa chỉ trụ sở chính
	Giá tri vốn góp (VND)
	Tỷlệ(%)
	Sô CMND-HC-MSDN- QĐ

	1
	NGUYÊN THỊ YẾN
	thôn BáHà 1, Phường Ninh Thủy, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
	1.100.000.000
	55,00
	225104820

	2
	ĐO VAN NAM
	thôn BáHà 1, Phường Ninh Thủy, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
	900.000.000
	45,00
	225094995


Khối thông tin mới

Loại giấy chứng thực cá nhân:
Giấy
chứng minh nhân dân
Số:
225104820
Ngày cấp:
20-09-2005 Nơi cấp: Công an Khánh Hòa
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
40 Cao Thẳng, PhườngPhước Long, Thànhphổ Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại:
40 Cao Thẳng, PhườngPhước Long, Thànhphổ Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
Điệnthoại:
Fax:
Email:
Website:
Người đại diện khác
Họ và tên của Giám đốc, Tổng giám đốc:
NGUYỄN
THỊ
YẾN
Số điện thoại liên lạc:
Họ và tên của Kế toán trưởng:
Số điện thoại liên lạc:
Ngành nghề kinh doanh
	STT
	Tên ngành
	Mã ngành

	1
	Xây dựng nhà các loại
	4100

	2
	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
	4290

	3
	Phá dỡ
	4311

	4
	Chuấn bị mặt bang
	4312

	5
	Vận tải hàng hóa bang đường bộ
	4933

	6
	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thiết kế , giám sát thi công xây dựng công trình năng
lượng ( đường dây , trạm biến áp , chiếu sáng đô thị)
	7110

	7
	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
	2592

	8
	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
	4210

	9
	Xây dựng công trình công ích
	4220


Danh sách thành viên
	STT
	Tên thành viên
	HKTT-Địa chỉ trụ sở chính
	Giá trị vôn góp (VND)
	Tỷlệ(%)
	Sô CMND-HC-MSDN- QĐ

	1
	NGUYÊN THỊ YẾN
	40 Cao Thăng, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
	1.100.000.000
	55,00
	225104820


	2
	ĐO VAN
	308-14 Bình Lợi,
	900.000.000
	45,00
	025026106

	
	NAM
	Phường 13, Quân Bình
	
	
	

	
	
	Thạnh, Thành phô Hô
	
	
	

	
	
	Chí Minh, Việt Nam
	
	
	


7. Ngày cấp đăng ký thay đổi:
16-09-2014
8. Nơi đăng ký: Phòng ĐKKD Tỉnh Khánh Hoà

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIÉT KÉ KIÉN TRÚC VÀ XÂY DựNG CAM RANH CÔNG BỐ THAY ĐỎI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP NHƯ SAU
1. Tên doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH Tư VẤN THIẾT KÉ KIẾN TRÚC VÀ XÂY DựNGCAMRANH Tên doanh nghiệp tiếng nước ngoài: Tên doanh nghiệp viết tắt:
2. Mã số doanh nghiệp:
4200464704
3. Ngàyđăngkýthànhlập:
25-10-2001
4. Địa chỉ trụ sở chính: 27B Phan Chu Trinh, Phường Cam Lộc, Thành Phổ Cam
Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
5. Người đại diện theo pháp luật
Họ tên (ghi bằng chữ hoa):
NGUYỄN TIẾN TRUNG
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 05-02-1971 Dântôc:
Kinh
Quốctịch:
ViệtNam
Số giấy chứng thực cá nhân:
225987977
Ngày cấp:
24-10-2001
Nơi cấp:
Công an tính Khánh Hòa
Nơi đăng ký địa chỉ thường trú:
27B
Phan
Chu
Trinh,
Phường Cam Lộc, Thành Phố
Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
6. Nội dung thay đổi Khối thông tin cũ
Ngành nghề kinh doanh
	Sô
	Tên
	Mã sô

	1
	Hoạt động kiên trúc và tư vân kỹ thuật có liên quan
(Chi tiết: Tư vấn lập dự án đầu tư, lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu, theo dõi, giám sát thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hệ thống điện nước trong và ngoài nhà. Quy hoạch đô thị. Thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp; thiết kế kết cấu công trình cầu đường. Kỹ thuật nền móng trong vùng chật hẹp đô thị. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.)
	7110

	2
	Sửa chữa thiêt bị điện
	3314

	3
	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
	4322

	4
	Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi. San ủi mặt băng.
	Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam


Khối thông tin mới
Ngành nghề kinh doanh
	Sô
	Tên
	Mã sô

	1
	Phá dỡ
	4311

	2
	Xây dựng nhà các loại
	4100

	3
	Xây dựng công trình công ích
	4220

	4
	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
	4290

	5
	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
(Chi tiết: Tư vấn lập dự án đầu tư, lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu, theo dõi, giám sát thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hệ thống điện nước trong và ngoài nhà. Quy hoạch đô thị. Thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp; thiết kế ket cấu công trình cầu đường. Kỹ thuật nền móng trong vùng chật hẹp đô thị. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.)
	7110(Ngành
nghề chính)

	6
	Sửa chữa thiêt bị điện
	3314

	7
	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
	4322

	8
	Chuân bị mặt băng
	4312

	9
	Xây dựng công trình đường săt và đường bộ
	4210

	10
	
	Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam


7. Ngàyđăngkýthayđổi:
16-10-2014
8. Nơi đăng ký:
Phòng
ĐKKD
Tỉnh
Khánh
Hoà
9. Ghi chú:

1. Tên doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: DOANH NGHIỆP Tư NHÂN TRÚC LINH Tên doanh nghiệp tiếng nước ngoài:
Tên doanh nghiệp viết tắt:
2. Mã số doanh nghiệp:
4200465433
3. Ngàyđăngkýthànhlập:
19-10-2001
4. Địa chỉ trụ sở chính: 27B Hùng Vương, PhườngLộc Thọ, Thànhphổ Nha Trang,
Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
5. Người đại diện theo pháp luật
Họ tên (ghi bằng chữ hoa):
PHẠM THỊ QUỐC
Giới
tính:
Nữ
Ngày sinh: 11-10-1953 Dântôc:
Kinh
Quốctịch:
Số giấy chứng thực cá nhân:
220051904
Ngày cấp:
27-03-2002
Nơi cấp:
Công an Khánh Hòa
Nơi đăng ký địa chỉ thường trú:
27B Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, Thành phố
Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
6. Nội dung thay đổi Khối thông tin cũ
Địa chỉ trụ sở chính
27B Hùng Vương, PhườngLộc Thọ, Thànhphổ Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, ViệtNam Điệnthoại: 058.3 825742
Fax:
Email:
Website:
Khối thông tin mới Địa chỉ trụ sở chính
27B Hùng Vương, PhườngLộc Thọ, ThànhphổNha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, ViệtNam Điệnthoại: 058.3522201
Fax:
Email:
info@truclinhrest.vn
Website:

Thông tin về địa điểm kinh doanh:
· Tên địa điểm kinh doanh: KHÁCH SẠN TRÚC LINH - DOANH NGHIỆP Tư NHÂN TRÚC LINH
· Địa chỉ địa điểm kinh doanh: 27B Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, Thảnh phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, ViệtNam
· Mã địa điểm kinh doanh: 00001 Thông tin về địa điểm kinh doanh:
· Tên địa điểm kinh doanh: KHÁCH SẠN TRÚC LINH 1 - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÚC LINH
· Địa chỉ địa điểm kinh doanh: 16-1 Biệt Thự, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, ViệtNam
· Mã địa điểm kinh doanh: 00002
7. Ngàyđăngkýthayđổi:
27-08-2014
8. Nơi đăng ký:
Phòng
ĐKKD Tỉnh Khánh Hoà
9. Ghi chú:





















